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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN BA VÌ – TP. HÀ NỘI 

     Bản án số: 43/2024/HS-ST  

     Ngày 19/4/2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                     NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm   : 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đình Sáng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Bống 

                                         Ông Nguyễn Xuân Thuật 

        - Thư ký phiên toà: B  Ông Đỗ Duy Liệu – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Ba Vì, Tp. H  Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì tham gia phiên toà:  

Ông Nguyễn Thái Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở To  án nhân dân th nh phố H  Nội 

xét xử sơ thẩm công khai, trực tuyến vụ án hình sự sơ thẩm thụ  ý số 

23/2024/TLST-HS ngày 22 tháng 3 năm 2024 theo  uyết   nh  ưa vụ án ra xét 

xử số 25/2024/ ĐXXST-HS ng y 29 tháng 3 năm 2024,  ối với b  cáo: 

Nguyễn Danh H, sinh năm 1985, tại huyện Ba Vì, th nh phố H  Nội; Nơi 

cư tr : Thôn CC, xã MC, huyện Ba Vì, Tp. H  Nội; Nghề nghiệp: Lao  ộng tự 

do; Trình  ộ h c v n: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới t nh: Nam; T n giáo: Kh ng; 

Quốc t ch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Danh C ( ã chết) và bà Phương Th  Đ; 

V : Nguyễn Th  Thuý; Con: có 02 con, con  ớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh 

năm 2019; Danh chỉ bản số 603  ập ng y 24/12/2023 tại C ng an huyện Ba Vì; 

Tiền án, tiền sự: Kh ng. Nhân thân: Tại Bản án số 02/2019/HSST ng y 

25/01/2019, b  TAND huyện Ba Vì xử phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp t i sản, 

ch p h nh xong Bản án ng y 19/6/2020.   

B  tạm gi  t  ng y 16/12/2023, tạm giam t  ng y 21/12/2023  ến nay, 

hiện Đ tạm giam tại trại tạm giam số 1, C ng an th nh phố H  Nội. B  cáo có 

m t tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

 - Ch  Nguyễn Th  Th, sinh năm 1986 (vắng m t). 

Đ a chỉ: Thôn CC, xã MC, huyện Ba Vì, Tp. H  Nội. 
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- C ng ty t i ch nh TNHH MTV Home Credit Việt Nam 

Trụ sở: Tầng G, 8 v  10 To  nh  Phụ n , số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường 

Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Ch  Minh. 

Người  ại diện theo pháp  uật: B  Annica Maria Witschard – Tổng Giám  ốc 

(vắng m t). 

 * Người làm chứng:  

 - Ông Ho ng Tuyển Ng, sinh năm 1956 (vắng m t) 

 Đ a chỉ: Th n Chu  uyến 3, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Tp. H  Nội. 

NỘI DUNG V  ÁN: 

Theo các t i  iệu có trong hồ sơ vụ án v  diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ư c tóm tắt như sau:  

Khoả ng 07 giờ  20 phút, ngà y 16/12/2023, tổ  công tác Công an huyệ n 

Ba Vì phố i hợp vớ i Công an xã Chu Minh tuầ n tra, kiểm soát trên đ ị a bà n 

xã Chu Minh, khi đ i đ ế n tuyế n đ ường liên thôn, thuộ c thôn Chu Quyế n 3, 

xã Chu Minh thì phát hiệ n Nguyễ n Danh H Đ có hà nh vi tà ng trữ  trái phép 

chấ t ma túy. Tổ  công tác đ ã tiế n hà nh lậ p biên bả n bắ t ngườ i phạm tộ i 

quả  tang đ ố i vớ i Nguyễ n Danh H và  thu giữ  toà n bộ  tang vậ t, gồm: 01 gói 

giấ y bạ c, bên trong có 01 gói giấ y báo chứa chấ t bộ t mà u trắ ng (H khai 

nhậ n đ ó là  ma túy, loạ i heroine) và  01 xe máy, nhãn hiệ u Honda Wave mà u 

sơn xanh, BKS: 29V1 – 794.18 đ ã qua sử  dụ ng. 

Tạ i cơ  quan CS ĐT Công an huyệ n Ba Vì, Nguyễ n Danh H khai nhậ n: 

Khoả ng 06 giờ  ngà y 16/12/2023, Nguyễ n Danh H đ i xe máy từ  nộ i 

thà nh Hà  Nộ i về  huyệ n Ba Vì, khi đ i đ ế n khu vực bế n xe Sơn Tây thuộ c 

thị  xã Sơn Tây- Hà  Nộ i, do muố n sử dụ ng ma túy nên H đ ã đ i quanh khu 

vực bế n xe đ ể  tìm mua ma túy và  đ ã gặ p mộ t ngườ i đ à n ông ngồ i trên 

xe máy đ ố i diệ n bế n xe Sơn Tây, do nhìn ngườ i nà y giố ng ngườ i nghiệ n 

nên H đ ã đ i đ ế n hỏ i xem có biế t chỗ  nà o bán ma túy loạ i heroine không, 

thì ngườ i đ à n ông nà y bả o có và  hỏ i H mua bao nhiêu tiề n, H nói mua 

100.000 đ ồ ng, ngườ i nà y đ ồ ng ý bán ma túy cho H, đ ồ ng thờ i đ ưa cho H 

01 gói giấ y bạ c mà u trắ ng bên trong là  lớp giấ y báo chứa ma túy heroine. 

Sau khi mua đ ược ma túy, H đ iề u khiể n xe máy về  Ba Vì. Đế n khoả ng 07 

giờ  20 phút cùng ngà y, khi H đ i đ ế n khu vực đ ường liên thôn thuộ c Thôn 

Chu Quyế n 3- Chu Minh- Ba Vì- Hà  Nộ i hướng ra bế n đ ò Chu Minh đ ể  

về  nhà  thì bị  Công an huyệ n Ba Vì phát hiệ n, bắ t quả  tang cùng tang vậ t.  
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Ngà y 16/12/2023, Cơ  quan CS ĐT Công an huyệ n Ba Vì đ ã ra Quyế t 

đ ị nh trưng cầ u giám đ ị nh số  536. Tạ i Kế t luậ n giám đ ị nh số  8359 

ngà y 23/12/2023 củ a Phòng KTHS Công an thà nh phố  Hà  Nộ i, kế t luậ n 

“Chấ t bộ t mà u trắ ng bên trong 01 gói giấ y báo (bên ngoà i bọ c giấ y bạ c) 

là  ma túy, loạ i Heroine, khố i lượng: 0,242 gram. 

Đố i vớ i ngườ i đ à n ông mà  H đ ã khai bán ma túy cho H ngà y 

16/12/2023 tạ i bế n xe Sơn Tây – TX Sơn Tây. Do H không biế t tên, đ ị a 

chỉ  cụ  thể  củ a ngườ i đ à n ông nà y, nên Cơ  quan CSĐT Công an huyệ n Ba 

Vì không có că n cứ  xác minh, là m rõ đ ể  xử  lý trong vụ  án nà y. 

Vậ t chứng vụ  án: 

- 01 (mộ t) phong bì niêm phong tang vậ t (Heroine) mang tên Nguyễ n 

Danh H do Phòng kỹ  thuậ t hình sự  (PC09)- Công an TP Hà  Nộ i hoà n trả  sau 

giám đ ị nh, có chữ ký và  họ  tên củ a các thà nh phầ n mở  đ óng niêm phong; 

- 01 (mộ t) xe máy nhãn hiệ u HONDA Wave mà u xanh, đ ã cũ , lắ p 

biể n kiểm soát 29V1- 794.18, số  khung: 462350, số  máy: 2488171 tạm giữ  

củ a Nguyễ n Danh H. H khai nhậ n là  chiế c xe củ a H và  vợ  H là  Nguyễ n 

Thị  Th-SN: 1986, trú tạ i: Khu 5- Minh Châu- Ba Vì- Hà  Nộ i mua tạ i cửa 

hà ng bán xe máy biể n hiệ u Dung Vượng, đ ị a chỉ : Chu Minh- Ba Vì- Hà  

Nộ i vớ i hình thức trả  góp và  cùng sử  dụ ng từ  tháng 01/2022 đ ế n nay. 

Tiế n hà nh xác minh, ghi lờ i khai đ ố i vớ i Nguyễ n Thị  Th- SN: 1986, 

HKTT: Khu 5- Minh Châu- Ba Vì- Hà  Nộ i xác đ ị nh: Ngà y 06/01/2022 H và  

Th đ ã mua chiế c xe trên tạ i cửa hà ng xe máy Dung Vượng, đ ị a chỉ : Chu 

Minh- Ba Vì- Hà  Nộ i vớ i giá 18.700.000đ  và  là m hợp đ ồ ng trả  góp vớ i 

công ty tà i chính Home Credit (số  tiề n trả  góp là  2.330.000/1 tháng). 

Nguyễ n Danh H là  ngườ i đ ứng tên hợp đ ồ ng trả  góp và  đ ă ng ký xe, 

hiệ n tạ i Công ty Home Credit vẫ n Đ giữ giấ y chứng nhậ n đ ă ng ký xe do H 

chưa trả  hế t số  tiề n trả  góp theo hợp đ ồ ng. Cơ  quan CSĐT đ ã tra cứu 

chiế c xe trên tạ i Độ i CSGT- Công an huyệ n Ba Vì kế t quả : Ngườ i đ ă ng 

ký chiế c xe trên là  Nguyễ n Danh H- SN: 1985, trú tạ i: Chu Châu- Minh Châu- 

Ba Vì- Hà  Nộ i. Qua tra cứu trên hệ  thố ng xe vậ t chứng, kế t quả : Chiế c xe 

trên không phả i vậ t chứng củ a vụ  án, vụ  việ c nà o. 

VKSND huyệ n Ba Vì đ ã ra Quyế t đ ị nh chuyể n các vậ t chứng nêu trên 

đ ế n Chi cụ c thi hà nh án dân sự huyệ n Ba Vì đ ể  giả i quyế t theo quy đ ị nh 

củ a pháp luậ t. 
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Tại Bản Cáo trạng số 20/CT-VKS-BV ngày 22 tháng 3 năm 2024 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì truy tố b  cáo Nguyễn Danh H về tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” theo  iểm c khoản 1 Điều 249 Bộ  uật hình sự. 

Tại phiên to , b  cáo th a nhận to n bộ h nh vi phạm tội của mình,  ã 

th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trình b y có ho n cảnh gia  ình khó khăn, 

xin  ư c khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát huyện Ba Vì tham gia phiên tòa kh ng   nh có  ầy 

 ủ căn cứ truy tố Nguyễn Danh H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, sau 

khi phân t ch t nh ch t, mức  ộ của h nh vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự  ã  ề ngh  Hội  ồng xét xử áp dụng: Điểm c, khoản 1 Điều 249, 

 iểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ  uật hình sự, xử phạt b  cáo 

Nguyễn Danh H t  24 tháng  ến 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”, miễn hình phạt bổ sung bằng tiền  ối với b  cáo và  ề ngh  xử  ý vật chứng 

theo quy   nh.   

NH N Đ NH CỦA T A ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i  iệu trong hồ sơ vụ án  ã 

 ư c tranh tụng tại phiên to , Hội  ồng xét xử nhận   nh như sau: 

[1]    t nh h p pháp của các hành vi  quy t   nh t  t ng: Việc ch p h nh 

pháp  uật tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên v  người tiến h nh tố tụng 

khác trong vụ án  ư c thực hiện   ng quy   nh của Bộ  uật tố tụng hình sự. Quá 

trình giải quyết vụ án v  tại phiên tòa kh ng có khiếu nại, tố cáo về các h nh vi 

tố tụng, quyết   nh tố tụng của người tiến h nh tố tụng, cơ quan tiến h nh tố 

tụng. Theo  ó, các h nh vi tố tụng, quyết   nh tố tụng v  các t i  iệu chứng cứ 

trong hồ sơ vụ án  ư c xác   nh    h p pháp. 

[2]    tội danh: Xét  ời khai nhận h nh vi phạm tội của b  cáo tại phiên tòa 

phù h p với  ời khai người   m chứng, vật chứng v  phù h p với các t i  iệu, 

chứng cứ  ư c thu thập trong hồ sơ vụ án. Vì vậy có  ủ căn cứ kết  uận:  

Và o hồ i 07 giờ  20 phút, ngà y 16/12/2023, tạ i đ ường liên thôn Chu 

Quyế n 3 – Chu Minh – Ba Vì – Hà  Nộ i, Nguyễ n Danh H Đ có hà nh vi 

tà ng trữ 0,242 gram ma túy, loạ i heroine vớ i mụ c đ ích đ ể  sử dụ ng cho bả n 

thân và  đ ã bị  Công an huyệ n Ba Vì phát hiệ n bắ t quả  tang. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì truy tố b  cáo về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo  iểm c, khoản 1 Điều 251 Bộ  uật hình sự 

là   ng người,   ng tội,   ng pháp  uật. 

 [3]    t nh chất  m c  ộ tội phạm và n ng   c ch u trách nhi m h nh s : 

H nh vi phạm tội của b  cáo  ã xâm phạm  ến nh ng quy   nh quản  ý các ch t 
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ma t y trong Luật phòng, chống ma t y. B  cáo có  ủ năng  ực ch u trách nhiệm 

hình sự v  nhận thức rõ tác hại của ma t y nhưng phạm tội do cố ý nên C xử  ý 

nghiêm  ể giáo dục b  cáo v  răn  e tội phạm nói chung. 

[4]    nhân thân và các t nh ti t t ng n ng  gi m nh : B  cáo có nhân thân 

x u,  ã t ng phạm tội v  b  To  án nhân dân huyện Ba Vì xử phạt 15 tháng tù về 

tội Trộm cắp t n sản, ch p h nh xong Bản án, b  cáo kh ng   y  ó   m b i h c 

m  tiếp tục phạm tội. 

Về tình tiết tăng n ng TNHS: B  cáo không có tình tiết tăng n ng trách 

nhiệm hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Trong quá trình  iều tra v  tại phiên tòa b  

cáo  ã th nh khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải nên HĐXX cho b  cáo hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy   nh tại  iểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ  uật hình sự. Bố  ẻ của b  cáo có tham gia kháng chiến chống Mỹ tại nước 

bạn L o,  ư c nước bạn L o t ng thưởng Gi y khen vì có c ng với cách mạng 

Việt – L o nên HĐXX cho b  cáo  ư c hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS theo 

khoản 2 Điều 51 Bộ  uật hình sự. 

[5]    áp d ng h nh phạt: Trên cơ sở xem xét,  ánh giá về t nh ch t, mức 

 ộ phạm tội, nhân thân b  cáo, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội  ồng 

xét xử xét th y C áp dụng hình phạt tù cách  y xã hội một thời gian phù h p  ể 

giáo dục b  cáo, gi p b  cáo t  bỏ ma t y,  ồng thời góp phần răn  e, phòng ng a 

tội phạm nói chung v  tội phạm về ma t y nói riêng.   

[6]    h nh phạt bổ sung: Xét ho n cảnh kinh tế của b  cáo kh ng có việc 

làm v  thu nhập ổn   nh và không có  iều kiện thi h nh hình phạt bổ sung nên 

Hội  ồng xét xử kh ng áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền  ối với b  cáo. 

[7]        ý v t ch ng:  

- Vật chứng    01 (mộ t) phong bì niêm phong tang vậ t (Heroine) mang 

tên Nguyễ n Danh H do Phòng kỹ  thuậ t hình sự (PC09)- Công an TP Hà  Nộ i 

hoà n trả  sau giám đ ị nh, có chữ ký và  họ  tên củ a các thà nh phầ n mở  đ óng 

niêm phong    ch t c m kh ng có giá tr  sử dụng C t ch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 (mộ t) xe máy nhãn hiệ u HONDA Wave mà u xanh, đ ã cũ , 

lắ p biể n kiểm soát 29V1- 794.18, số  khung: 462350, số  máy: 2488171 tạm 

giữ  củ a Nguyễ n Danh H    t i sản do b  cáo vay t n dụng của Công ty Tài 

ch nh TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Theo H p  ồng t n d ng s  

4200104363  ngày 06/01/2022  s  ti n vay 17.457.000  ồng) theo hình thức trả 

góp, hiện xe máy n y Đ thế ch p Công ty này nên giao trả cho b  cáo v  v     
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ch  Nguyễn Th  Thuý  ể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo  ảm với Công ty Tài 

ch nh TNHH MTV Home Credit Việt Nam. 

[8]    án ph : B  cáo phải ch u án ph  hình sự sơ thẩm theo quy   nh. 

Vì các    trên, 

QUYẾT Đ NH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Danh H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma tuý. 

Áp dụng  iểm c, khoản 1 Điều 249,  iểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 của Bộ  uật hình sự năm 2015: Xử phạt b  cáo Nguyễn Danh H 24 (Hai 

mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù t nh t  ng y 16/12/2023. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ  uật tố tụng hình sự; Điểm a 

khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015.  

- T ch thu tiêu hủy 01 (mộ t) phong bì niêm phong tang vậ t (Heroine) 

mang tên Nguyễ n Danh H do Phòng kỹ  thuậ t hình sự (PC09)- Công an TP Hà  

Nộ i hoà n trả  sau giám đ ị nh, có chữ ký và  họ  tên củ a các thà nh phầ n mở  

đ óng niêm phong.  

- Trả  ại cho b  cáo Nguyễn Danh H v  ch  Nguyễn Th  Thuý 01 (mộ t) xe 

máy nhãn hiệ u HONDA Wave mà u xanh, đ ã cũ , lắ p biể n kiểm soát 29V1- 

794.18, số  khung: 462350, số  máy: 2488171  ể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo 

 ảm với  C ng ty T i ch nh TNHH MTV Home Credit Việt Nam. 

Các vật chứng trên có   c  iểm theo biên bản giao nhận vật chứng, t i sản 

ngày 17/4/2024 tại Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Ba Vì, th nh phố H  Nội. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ  uật tố tụng hình sự,  iểm a 

khoản 1 Điều 23 Ngh  quyết số 326/2016/UBTV H14 ng y 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ  uốc hội về án ph ,  ệ ph  Tòa án: Buộc b  cáo Nguyễn Danh H 

phải ch u 200.000  (Hai tr m ngh n  ồng) án ph  hình sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo: Căn cứ các  iều 331, 333 của Bộ  uật tố tụng hình sự, 

b  cáo có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ng y kể t  ng y tuyên án. 

Nh ng người có quyền   i nghĩa vụ  iên quan vắng m t có quyền kháng cáo phần 

Bản án  iên quan  ến quyền   i, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ng y kể t  

ng y Bản án  ư c tống  ạt h p  ệ. 

Nơi nhận: 

- C ng an huyện Ba Vì, Tp. H  Nội; 

- VKSND huyện Ba Vì, Tp. H  Nội; 

- Chi cục THA dân sự huyện Ba Vì, Tp. H  Nội; 

- TAND th nh phố H  Nội; 

- UBND xã Chu Châu, huyện Ba Vì, Tp. H  Nội; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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- B  cáo; Người có quyền   i nghĩa vụ  iên quan; 

- Lưu hồ sơ, Văn phòng. 
Nguyễn Đình Sáng 

  

 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN T A 


